
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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STT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị Ghi chú

1 B1709933 Lý Hùng  DA17Y3A1 DA

2 B1904483 Lê Minh Hiếu DA1966A2 DA

3 B2102144 Bùi Thị Cẩm Tú DA2166A1 DA

4 B2302572 Phạm Thành Đạt DA2366T2 DA

5 B2400203 Diệp Châu Đoan DA2408A3 DA

6 B2403218 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân DA2466A1 DA

7 B2403363 Huỳnh Mạnh Thường DA2466A3 DA

8 B2403375 Dương Thúy Vi DA2466A3 DA

9 B1805692 Đoàn Trọng Khanh DI1895A2 DI

10 B1900255 Hà Đức Huỳnh DI19V7A4 DI

11 B1910729 Nguyễn Thị Hạ Vy DI19V7F3 DI

12 B1909972 Phạm Trọng Phúc DI19Y1A1 DI

13 B1913250 Phan Nguyễn Hữu Nghĩa DI19Z6A1 DI

14 B2003866 Chiêm Tấn Thuận DI2096A1 DI

15 B2003885 Bùi Phú Dư DI2096A2 DI

16 B2004732 Chương Hoàng Lâm DI20T9A1 DI

17 B2013465 Nguyễn Hải Dương DI20T9A1 DI

18 B2013469 Lê Thành Giỏi DI20T9A1 DI

19 B2004805 Lý Ngọc Quí DI20T9A2 DI

20 B2013564 Nguyễn Như Thể DI20T9A2 DI

21 B2013575 Lương Khả Vy DI20T9A2 DI

22 B2014551 Tô Bảo Thái Anh DI20V7A1 DI

23 B2014561 Lương Hải Đăng DI20V7A1 DI

24 B2000146 Nguyễn Phúc Khôi DI20V7A2 DI

25 B2014650 Thạch Đông DI20V7A2 DI

26 B2014660 Nguyễn Minh Kha DI20V7F1 DI

27 B2014926 Trần Đăng Khoa DI20V7F2 DI

28 B2005831 Lê Tuấn Anh DI20V7F3 DI

29 B2014979 Trần Quang Huy DI20V7F4 DI

30 B2007193 Phạm Gia Lập DI20Z6A1 DI

31 B2110049 Võ Nguyễn Khải Minh DI2195A2 DI

32 B2110952 Võ Thị Thủy Tiên DI21T9A1 DI

33 B2106832 Huỳnh Nhựt Hào DI21Z6A2 DI

34 S2300002 Trần Thị Tuyết Hương DI23V7A1 DI

35 B2404985 Trần Châu Công Hiển DI2496A1 DI

36 B2407580 Lê Thanh Hưng DI24T9A2 DI
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STT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị Ghi chú

37 B1910524 Nguyễn Mộng Kha HG19V7A1 DI

38 B2005822 Liêu Tài  HG20V7A1 DI

39 B2014885 Nguyễn Thủy Tiên HG20V7A1 DI

40 B1808685 Trần Ngọc Kim Ngân FL18V1F2 FL

41 B1909461 Đỗ Cao Minh FL19V1F4 FL

42 B2016105 Thái Vĩnh Khang FL20X1A1 FL

43 B2007343 Võ Thanh Truyền FL20Z9A2 FL

44 B2101686 Lê Nguyễn Mạnh Cường FL21V1A9 FL

45 C2100009 Tôn Nữ Minh Anh FL21V1L1 FL

46 B2306093 Trần Kiều Trang FL23V1A1 FL

47 B2306235 Hà Thanh Toàn Thiện FL23V1F1 FL

48 S2300008 Lâm Thị Diễm Kiều FL23V1L1 FL

49 B2408169 Thạch Quách Tha FL24V1A1 FL

50 B2408168 Vương Chí Tài FL24Z8A1 FL

51 B2005176 Lưu Thị Diễm Ngân HG20V1A1 FL

52 B2305929 Trần Phát Đạt HG23U7A2 HG

53 B1907371 Lâm Ngọc Bửu Trâm KH19T3A2 KH

54 B2002988 Nguyễn Thị Như Nguyệt KH2069A1 KH

55 B2003033 Trần Nguyễn Minh Tuấn KH2069A2 KH

56 B2110985 Huỳnh Thị Tường Duy KH21U1A1 KH

57 B2403753 Huỳnh Thị Phương Lam KH2469A1 KH

58 B2403845 Hồ Thị Ngọc Trân KH2469A2 KH

59 B2404793 Nguyễn Phan Thanh Phong KH2494A1 KH

60 B2404843 Nguyễn Thị Kim Triệu KH2494A2 KH

61 B2009425 Võ Thị Ngọc Thủy HG2023A1 KT

62 B1707635 Nguyễn Phước Thịnh KT17W4A1 KT

63 B1801448 Phạm Khánh Nguyên KT1821A1 KT

64 B1801458 Dương Ngọc Oanh KT1821A1 KT

65 B1810074 Nguyễn Hồng Đại KT18W1A2 KT

66 B1812420 Trần Vĩ Minh Hương KT18W2A9 KT

67 B1812764 Nguyễn Châu Quốc An KT18W2A9 KT

68 B1810366 Nguyễn Hoàng Thùy Dương KT18W3A1 KT

69 B1901837 Mã Đức Huy KT1921F1 KT

70 B1911200 Bùi Anh Bảo Khang KT19W2A2 KT

71 B1910922 Nguyễn Lê Diễm My KT19W4A9 KT

72 B2001300 Nguyễn Trung Hậu KT2020A2 KT

73 B2008841 Lâm Thế Nhân KT2020A2 KT

74 B2017129 Đặng Ngọc Anh Phương KT2021A9 KT

75 B2008980 Nguyễn Tuyết Minh KT2021F2 KT

76 B2008985 Lê Ngọc Bảo Ngân KT2021F3 KT

77 B2009266 Nguyễn Hoài Thịnh KT2023A1 KT

78 B2001688 Ngô Thành Tâm  KT2023A2 KT

79 B2009302 Nguyễn Thành Lợi KT2023A2 KT

80 B2010100 Tăng Thị Thu Em KT2045A2 KT

81 B2011831 Trương Mỹ Duyên KT2090A1 KT



STT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị Ghi chú

82 B2015326 Lã Thị Kiều Oanh KT20W2A2 KT

83 B2015347 Hồ Trần Bảo Trân KT20W2A2 KT

84 B2015464 Phạm Thanh Thúy KT20W4A1 KT

85 B2015549 Trần Đỗ Kim Duyên KT20W4F5 KT

86 B2100010 Đinh Thị Phương Ngọc KT2120A1 KT

87 B2100036 Võ Văn Chín KT2122A2 KT

88 B2101353 Hứa Xum Hy KT2122A2 KT

89 B2109529 Trần Gia Thịnh KT2122A9 KT

90 B2100051 Đặng Công Duy KT2145A1 KT

91 B2101826 Lâm Văn Mới KT2145A1 KT

92 B2109886 Đỗ Ngọc Hải KT2190A1 KT

93 B2112749 Vương Thiên Thanh KT21V5A9 KT

94 B2112139 Lê Quốc Cường KT21W1A1 KT

95 B2107682 Nguyễn Thị Cẩm Tú KT21W1A9 KT

96 B2109910 Đinh Trọng Phúc KT21W2A1 KT

97 B2112213 Nguyễn Thị Hồng Như KT21W2A1 KT

98 B2112221 Lê Anh Thư KT21W2A1 KT

99 B2105879 Thạch Thị Minh Thư KT21W2A2 KT

100 B2107561 Lê Cát Kiều Anh KT21W4A9 KT

101 C2200093 Lý Khánh Băng KT2222A2 KT

102 C2200103 Huỳnh Thị Anh Thư KT2222A2 KT

103 C2300165 Nguyễn Phương Trúc KT2322L1 KT

104 B2306913 Lưu Phương Nhi KT23W2A1 KT

105 B2307095 Nguyễn Kiều Như KT23W3A2 KT

106 B2401227 Nguyễn Như Bình KT2420A1 KT

107 B2401652 Huỳnh Phương Thảo KT2422A2 KT

108 B2401889 Lý Thị Ngọc Anh KT2423A1 KT

109 B2404723 Nguyễn Khánh Vy KT2490A1 KT

110 B2108785 Nguyễn Văn Toàn HG2163A1 LK

111 B1802560 Trần Hữu Nhân LK1863A2 LK

112 B2108681 Lê Thị Mỹ Duyên LK2165A1 LK

113 B2402569 Nguyễn Hồng Ngọc LK2465A1 LK

114 B2402584 Nguyễn Phương Thảo LK2465A1 LK

115 B1702428 Phạm Hoàng Việt MT1738A1 MT

116 B1802269 Võ Chí Mạnh MT1825A1 MT

117 B1802277 Lê Thị Minh Nguyệt MT1825A1 MT

118 B1802286 Nguyễn Khắc Tấn Phát MT1825A1 MT

119 B1903224 Đinh Thanh Duy MT1938A1 MT

120 B1908475 Trần Quốc Khang MT19X7A2 MT

121 B2001864 Dương Trọng Tính MT2025A2 MT

122 B2001858 Nguyễn Văn Thiện MT2025A3 MT

123 B2009518 Phạm Tiểu Yến MT2025A3 MT

124 B2010038 Nguyễn Thị Hồng Nhị MT2038A1 MT

125 B2010049 Cao Triệu Vỹ MT2038A1 MT

126 B2006790 Nguyễn Nhật Trường MT20X7A1 MT



STT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị Ghi chú

127 B2016497 Nguyễn Thị Thái Bình MT20X7A1 MT

128 B2016523 Bùi Khoa Nguyên  MT20X7A1 MT

129 B2006829 Nguyễn Minh Nghĩa MT20X7A2 MT

130 B2108452 Phan Hoàng Khiêm  MT2125A1 MT

131 C2100134 Nguyễn Thị Thanh Hoài MT2125A2 MT

132 B2101801 Nguyễn Thị Ngọc Thảo MT2138A2 MT

133 B2109098 Nguyễn Quang Phúc MT2157A1 MT

134 B2109101 Thái Thị Ánh Quyên MT2157A1 MT

135 B2100125 Phạm Cao Kỳ MT21X7A1 MT

136 B2106183 Huỳnh Ngọc Giao MT21X7A1 MT

137 B2106249 Nguyễn Hữu Thịnh MT21X7A1 MT

138 B2112988 Vương Minh Khôi MT21X7A1 MT

139 B2302131 Văn Thị Mỹ Thương MT2338A2 MT

140 B2307848 Lê Thị Kiều Oanh MT23X7A1 MT

141 B2406505 Huỳnh Thanh Tuyền MT24S8A1 MT

142 B1809781 Trần Thảo Linh NN18V8A1 NN

143 B1901435 Lê Huy Hoàng Ham  NN1919A1 NN

144 B1906830 Võ Minh Khang  NN19S1A1 NN

145 B1912763 Nguyễn Thành Tới NN19S6A1 NN

146 B2000097 Đặng Trung Hậu NN2067A2 NN

147 B2012331 Trần Châu Thanh Bình NN20S1A2 NN

148 B2016653 Đặng Văn Hường NN20S6A1 NN

149 B2015054 Võ Thảo Yến NN20V8A1 NN

150 B2103711 Nguyễn Thị Thanh Ngân NN2167A9 NN

151 B2103712 Nguyễn Phương Nghi NN2167A9 NN

152 B2109548 Lê Nguyễn Trường Giang NN2173A2 NN

153 B2113054 Nguyễn Hoàng Duy NN21X8A1 NN

154 B2202707 Hồ Lan Vy NN22S4A2 NN

155 B2300873 Võ Phúc Khang  NN2319A2 NN

156 B2304432 Nguyễn Gia Bảo NN23S1A2 NN

157 B2403947 Lê Thị Hiền Như NN2473A1 NN

158 B2403979 Đặng Hữu Trọng NN2473A1 NN

159 B2403872 Đinh Ngọc Kiều NN24S4A1 NN

160 B2409026 Nguyễn Thị Thúy An NN24V8A1 NN

161 B2410457 Võ Trọng Phúc NN24X8A2 NN

162 B2410496 Nguyễn Duy Khánh NN24X9A1 NN

163 B2410501 Trần Thị Tuyết Nga NN24X9A1 NN

164 B2007639 Nguyễn Võ Minh Hoàng SP2002A2 SP

165 B2107602 Nguyễn Thị Thu Quyên SP2101A9 SP

166 B2107318 Phan Thanh Huy  SP2102A1 SP

167 B2300034 Trần Khiết Du SP2302A1 SP

168 B1807416 Trương Tấn Đạt HG18T7A1 TN

169 B1705363 Phan Tiến Sĩ TN17T4A1 TN

170 B1706315 Nguyễn Trọng Nhân TN17V6A1 TN

171 B1709121 La Chí Tông  TN17Y6A2 TN



STT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị Ghi chú

172 B1806393 Cao Minh Trạng TN18S3A2 TN

173 B1812687 Nguyễn Huỳnh Anh TN18T4A1 TN

174 B1807305 Lý Khang Long  TN18T7A4 TN

175 B1903785 Trần Chí Công TN1984A1 TN

176 B1903579 Thạch Thanh Bình TN19S5A2 TN

177 B1903775 Trần Hoài Bảo TN19S5A3 TN

178 B1907462 Nguyễn Hoàng Huy TN19T5A1 TN

179 B1907620 Trần Gia Lâm TN19T5A2 TN

180 B1907560 Hà Nguyễn Tường Vi TN19T5A3 TN

181 B1907696 Bùi Thọ Tuyển TN19T5A3 TN

182 B1907761 Trần Quốc Thắng TN19T6A1 TN

183 B1900186 Nguyễn Việt Minh TN19T7A1 TN

184 B1907877 Nguyễn Thanh Giàu TN19T7A1 TN

185 B1908161 Trương Quốc Minh TN19T7A5 TN

186 B1909818 Trần Ngọc Thiên Nhi TN19V6A2 TN

187 B1913055 Nguyễn Chí Nguyện TN19Y8A2 TN

188 B2012428 Huỳnh Nhật Hào TN20S3A1 TN

189 B2012438 Võ Phúc Khang  TN20S3A1 TN

190 B2012489 Đoàn Nhựt Duy TN20S3A2 TN

191 B2012673 Đỗ Quốc Bảo TN20T4A1 TN

192 B2012784 Lê Trí Minh Triết TN20T5A1 TN

193 B2012884 Lê An Tuyên  TN20T5A2 TN

194 B2012886 Trần Thanh Văn TN20T5A2 TN

195 B2012787 Dư Kha Chính Trực TN20T5A3 TN

196 B2013209 Nguyễn Lăm Đoàn Duy TN20T7A2 TN

197 B2013225 Bùi Hoài Hận TN20T7A2 TN

198 B2013296 Nguyễn Hữu Phú TN20T7A2 TN

199 B2013154 Trần Hồng Quân TN20T7A3 TN

200 B2013324 Đỗ Quốc Triệu TN20T7A4 TN

201 B2013082 Phạm Thế Hiển TN20T7A5 TN

202 B2013183 Nguyễn Thái Tuấn TN20T7A5 TN

203 B2004686 Nguyễn Võ Hùng Cường TN20T7F1 TN

204 B2014422 Trần Trọng Nguyễn TN20V6A1 TN

205 B2005600 Nguyễn Trọng Nguyễn TN20V6A3 TN

206 B2014428 Nguyễn Huệ Như TN20V6A3 TN

207 B2006992 Châu Nhật Linh TN20Y8A1 TN

208 B2016710 Lê Nguyên Khôi  TN20Y8A1 TN

209 B2110861 Nguyễn Hoàng Phúc TN21T7F2 TN

210 B2110882 Trần Nguyễn Anh Tú TN21T7F2 TN

211 B2104737 Trần Trung Kiên TN21T8A1 TN

212 B2105437 Lê Đăng Khoa TN21V6A2 TN

213 B2100126 Võ Văn Huệ TN21Y8A1 TN

214 B2106636 Nguyễn Thiện Quí TN21Y8A2 TN

215 B2303427 Lê Chí Đăng TN2383A1 TN

216 B2303467 Lê Việt Anh TN2383A2 TN



STT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị Ghi chú

217 B2302258 Cao Lê Trọng Nguyễn TN2384A1 TN

218 B2304890 Lâm Hoàng Hảo TN23T1A1 TN

219 C2300199 Phạm Tấn Đạt TN23T7A1 TN

220 B2308258 Huỳnh Thái Minh TN23Y8F1 TN

221 B2404536 Nguyễn Khôi Nguyên TN2483A1 TN

222 B2402929 Hồ Phúc Thịnh TN2484A1 TN

223 B2402930 Đào Chí Thông TN2484A1 TN

224 B2406305 Nguyễn Gia Thuấn TN24S3A1 TN

225 B2406723 Đỗ Nguyễn Minh Quân TN24T1A2 TN

226 B2406892 Nguyễn Minh Quân TN24T4A1 TN

227 B2407281 Nguyễn Chí Tình TN24T7A2 TN

228 B2408614 Phan Quốc Đại TN24V6A1 TN

229 B2410600 Huỳnh Minh Trọng TN24Y8A1 TN

230 B1901317 Nguyễn Hồng Cẩm TS1913T1 TS

231 B2008312 Phan Phước Nguyên TS2013A3 TS

232 B2008346 Nguyễn Duy Quốc TS2013T1 TS

233 B2003268 Phạm Kim Ngân TS2076A1 TS

234 B2011307 Đinh Duy Thịnh TS2076A1 TS

235 B2100933 Phạm Thị Diễm Trúc TS2113A1 TS

236 B2107695 Nguyễn Khánh Duy TS2113A2 TS

237 B2109619 Bành Huỳnh Khánh Nguyên TS2176A1 TS

238 B2109628 Hồ Thị Hồng Thiệt TS2176A1 TS

239 B2103050 Hoàng Lê Tiến Đạt TS2182A2 TS

240 B2103883 Lê Thanh Toàn  TS21S2A2 TS

241 B2110238 Dương Thị Mỹ Em TS21S2A2 TS

242 B2204141 Trần Anh Tú TS22S2A2 TS

243 B2304564 Trần Ngọc Hân TS23S2A2 TS

244 B2400797 Võ Thị Kim Ngân TS2413A3 TS

245 B2400807 Nguyễn Trung Phi TS2413A3 TS

246 B2400953 Nguyễn Sơn Tiền TS2413A3 TS

247 B2404237 Nguyễn Ngọc Minh Thơ TS2476A1 TS

248 B2404402 Trần Phước Hậu TS2482A2 TS

249 B2406195 Nguyễn Thị Kim Yến TS24S2A1 TS

250 B2016006 Nguyễn Văn Luân HG20W8A1 XH

251 B1908491 Trần Duy Hiếu ML19U3A1 XH

252 B2307725 Trần Thị Hiếu ML23X4A1 XH

253 B2407769 Phạm Như Hảo ML24U3A2 XH

254 B1804831 Trần Lê Yến Ngọc XH1880A1 XH

255 B2011354 Hoàng Thị Giáng Ngọc XH2080A1 XH

256 B2011361 Trần Minh Nhựt XH2080A1 XH

257 B2013668 Danh Hữu Đang XH20U4A1 XH

258 B2015694 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên XH20W7A2 XH

259 B2015740 Bùi Lê Tạo XH20W7A2 XH

260 B2000172 Huỳnh Anh XH20W8A1 XH

261 B2205153 Trịnh Công Phú XH22U4A2 XH
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262 B2304142 Nguyễn Thanh Tùng XH2380A1 XH

263 S2300056 Đỗ Minh Phương XH2380A1 XH

264 B2407815 Nguyễn Ngọc Diệp XH24U4A1 XH

265 B2407839 Nguyễn Thị Kim Ngân XH24U4A1 XH

* Tổng số theo danh sách có 265 sinh viên./.
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